
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀ QUẢNG 
 

Số:                /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Quảng, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT (Giai đoạn II) 

tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÀ QUẢNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Kế hoạch số: 1962/KH-BCĐ ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao 

Bằng lần Thứ IX năm 2022; 

Căn Cứ Kế hoạch số:377/KH-TBCM  ngày 8 tháng 9 năm 2022 của BTC 

Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022 về việc tổ chức các môn thi 

đấu Giai đoạn II Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn vận động viên tham gia các môn thi đấu Giai đoạn 

II Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022 gồm các ông (bà) có tên 

sau: (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Đoàn vận động viên có nhiệm vụ tập luyện và tham gia các môn thi 

đấu Giai đoạn II Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022 đạt kết quả. 

Toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại trong thời gian tham gia Đại hội của các vận 

động viên được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể thao của Trung tâm Văn 

hóa và Truyền thông, công tác phí của các vận động viên thực hiện theo chế độ 

hiện hành của nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Giám đốc Trung tâm 

Văn hóa và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông (bà) có 

tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Sở VH,TT&DL tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ;            

- Thường Trực HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT ,TTVH&TT (Kiên, Quân, Thùy).           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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DANH SÁCH 

Đoàn vận động viên tham gia các môn thi đấu Giai đoạn II  

Đại hội TDTT tỉnh Cao Bằng lần thứ IX năm 2022 
 (Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày    /9/2022 của UBND huyện)  

 

 

Số 

TT 
Họ Và Tên Chức vụ, Đơn vị công tác Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Phương Phó chủ tịch UBND         Trưởng đoàn 

2 Hà Văn Quân Giám đốc Trung Tâm VH&TT      Phó trưởng đoàn 

3 Đặng Trung Kiên Trung tâm VH&TT HLV, VĐV Quần Vợt 

4 Hoàng Văn Thiện Trường PTDT Nội trú HLV. VĐV Bóng Bàn 

5 Nguyễn Văn Hải Trường THPT Lục Khu HLV, VĐV Đẩy Gậy 

6 Hoàng Văn Thuật Trường PTDT Nội trú HLV 

7 Hoàng Văn Khánh Trung tâm VH&TT CSV 

8 Nông Thị Thu Trung tâm VH&TT CSV 

9 Đinh Thị Dừa Trung tâm VH&TT CSV 

10 Bế Văn Ngọ Bệnh Viện Đa Khoa CSV 

11 Đàm Văn Ngôi Trung tâm VH&TT CSV 

12 Nông Thị Đào Trung tâm VH&TT CSV 

13 Lý Minh Truyền Trung tâm VH&TT Lái xe 

14 Vương Thanh Giang Xã Trường Hà VĐV Bóng Bàn 

15 Hoàng Văn Hùng TT Xuân Hòa VĐV Bóng Bàn 

16 Hoàng Nông Huy Trường THCS Xuân Hòa VĐV Bóng Bàn 

17 La Văn Hùng UBND TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Bàn 

18 Đàm Đức Trọng  Xã Sóc Hà VĐV Bóng Bàn 

19 Lục Lý Minh Hằng TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Bàn 

20 Nông Trần Mỹ Dung TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Bàn 

21 Nguyễn Minh Anh TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Bàn 

22 Đỗ Nông Thúy Quỳnh TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Chuyền 

23 Hoàng Thị Tố Nga Trường TT&THCS TT.Thông Nông VĐV Bóng Chuyền 

24 Nông Thi Hiếu Trường TH&THCS TT.Thông Nông  VĐV Bóng Chuyền 

25 Vương Thị Liễu Trường PTDTBT THCS Lương Thông VĐV Bóng Chuyền 

26 Nông Thị Tuyết Trường PTDTBT THCS Lương Thông VĐV Bóng Chuyền 

27 Hoàng Thị Thu TT. Y tế Hà Quảng VĐV Bóng Chuyền 
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28 Hoàng Bế Phượng Trường TT&THCS Thị Xuân VĐV Bóng Chuyền 

29 Đường Phương Lan Mầm Non Ngọc Động VĐV Bóng Chuyền 

30 Lê Thị Thảo TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Chuyền 

31 Lê Thị Loan Trường TH Lương Thông VĐV Bóng Chuyền 

32 Vương Thanh Tùng Huyện Đoàn Thanh niên 
VĐV Bóng Đá, 

Quần Vợt 

33 Lý Khánh Tiệp TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Đá 

34 La Văn Thịnh Trường Tiểu học Vần Dính VĐV Bóng Đá 

35 Đàm Minh Nhật Công An huyện VĐV Bóng Đá 

36 Triệu Quang Vĩ TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Đá 

37 Nông Văn Hiện  TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Đá 

38 Lý Văn Nghĩa  Xã Sóc Hà VĐV Bóng Đá 

39 Trần Văn Thuận TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Đá 

40 Hoàng Quang Huy TT. Xuân Hòa VĐV Bóng Đá 

41 Lê Quốc Doanh TT.Dịch vụ nông nghiệp VĐV Bóng Đá 

42 Lý Văn Nguyện Xã Sóc Hà VĐV Bóng Đá 

43 Hoàng Văn Tòng TT. Thông Nông VĐV Bóng Đá 

44 Dương Văn Đông Xã Trường Hà VĐV Bóng Đá 

45 Nông Anh Tuấn Xã Ngọc Đào VĐV Bóng Đá 

46 Đường Hải  Dương TT. Thông Nông VĐV Bóng Đá 

47 Hoàng Hoài Linh TT. Thông Nông VĐV Bóng Đá 

48 Mạc Thanh Bình TT. Xuân Hòa VĐV Quần Vợt 

49 Hoàng Văn Ngân Xã Hồng Sỹ VĐV Quần Vợt 

50 Vương Thị Thảo TT. Xuân Hòa VĐV Quần Vợt 

51 Nông Duy Khánh THPT Nà Giàng VĐV Điền Kinh 

52 Phan Trọng Thể THPT Nà Giàng VĐV Điền Kinh 

53 Hoàng Mai Thi THPT Nà Giàng VĐV Điền Kinh 

54 Hoàng Thị Mai THPT Đàm Quang Trung VĐV Điền Kinh 

55 Hoàng Văn Hưng Trường PTDTBT,THCS Nặm Nhũng VĐV Điền Kinh 
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56 Triệu Thị Pham Xã Cần Nông VĐV Điền Kinh 

57 Triệu Thị Mấy Xã Cần Nông VĐV Điền Kinh 

58 Hoàng Thanh Thiên Thanh Long VĐV Điền Kinh 

59 Vương Trí Hải Xã Đa Thông VĐV Điền Kinh 

60 Trần Văn Dự Xã Cần Nông VĐV Điền Kinh 

61 Trịnh Thị Nhẩy Xã Ngọc Động VĐV Điền Kinh 

62 Hoàng Thị Huệ THPT Lục Khu VĐV Điền Kinh 

63 Hoàng Văn Huấn THPT Lục Khu VĐV Điền Kinh 

64 Chu Văn Quang THPT Lục Khu VĐV Điền Kinh 

65 Dương Thị Na THPT Lục Khu VĐV Điền Kinh 

66 Phạm Bảo Châu  TT. Xuân Hòa VĐV Khiêu vũ thể thao 

67 Nguyễn Bảo Nhi TT. Xuân Hòa VĐV Khiêu vũ thể thao 

68 Nại Bế Dương TT. Xuân Hòa VĐV Khiêu vũ thể thao 

69 Nguyễn Thị Chiên TT. Xuân Hòa VĐV Khiêu vũ thể thao 

70 Tăng Thị Kiều TT. Xuân Hòa VĐV Khiêu vũ thể thao 

71 Đàm Thị Riên THPT Lục Khu VĐV Đẩy Gậy 

72 La Thị Duyên THPT Lục Khu VĐV Đẩy Gậy 

73 La Thị Anh Thư THPT Lục Khu VĐV Đẩy Gậy 

74 Đàm Thị Phượng THPT Lục Khu VĐV Đẩy Gậy 

75 Hoàng Thị Tối THPT Lục Khu VĐV Đẩy Gậy 

76 Hoàng Văn Chiến THPT Lục Khu VĐV Đẩy Gậy 

77 Nông Văn Toàn Xã Thượng Thôn VĐV Đẩy Gậy 

78 Phan Văn Hà Xã Thượng Thôn VĐV Đẩy Gậy 

79 Nông Đức Hải Xã Thượng Thôn VĐV Đẩy Gậy 

80 Nông Văn Hình Xã Thượng Thôn VĐV Đẩy Gậy 

81 Đàm Văn Tiến Xã Thượng Thôn VĐV Đẩy Gậy 
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82 Phương Văn Thánh Xã Thượng Thôn VĐV Đẩy Gậy 

83 Nguyễn Văn Hải Xã Thượng Thôn VĐV Đẩy Gậy 

84 Hứa Thị Hồng Trường Tiểu học Thượng Thôn VĐV Lày cỏ 

85 Hoàng Thị Thủy  Xã Trường Hà VĐV Lày cỏ 

86 Hoàng Thị Phù Xã Trường Hà VĐV Lày cỏ 

87 Lý Minh Truyền TT. Xuân Hòa VĐV Lày cỏ 

88 Đàm Văn Tiến TT. Xuân Hòa VĐV Lày cỏ 

89 Bế Văn Ngọ TT. Xuân Hòa VĐV Lày cỏ 

90 Hứa Văn Dự TT. Xuân Hòa VĐV Tung Còn 

91 Nguyễn Văn Hải TT. Xuân Hòa VĐV Tung Còn 

92 Hoàng Thị Thảo TT. Xuân Hòa VĐV Tung Còn 

93 Trần Thị Thúy TT. Xuân Hòa VĐV Tung Còn 

94 Triệu Thế Nhân THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

95 Dương Văn Toàn THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

96 Trường Văn Hội THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

97 La Văn Cương THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

98 Đàm Văn Tiến THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

98 Chu Văn Quang THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

99 Nông Văn Trọng THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

100 Trương Ngọc Thiện THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

101 Hoàng Văn Huấn THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

102 Nông Đức Hải THPT Lục Khu VĐV Kéo Co 

Danh sách ấn định: 102 người 

  



6 

* Ghi chú: 

1. Thời gian thi đấu: (từ ngày 14/9/2022 – 20/9/2022)  

- Môn Bóng Đá: 14 - 15/9/2022 

- Môn Quần Vợt : 14-16/9/2022 

- Môn Bóng Bàn: 14-16/9/2022 

- Môn Điền Kinh: 14-17/9/2022 

- Môn Tung Còn: 17-18/9/202 

- Môn Đẩy Gậy: 17-18/9/2022 

- Môn Kéo Co:17-18/9/2022 

- Môn Bóng chuyền hơi: 16-19/9/2022 

- Môn Lày Cỏ: 18-19/9/2022 

- Thành phần: Ban tổ chức, Trưởng Đoàn, Huấn luyện viên. 

- Khai mạc: 7h30’ ngày 15/9/2022 Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm 

Đào tạo, thi đấu Thể thao và nghệ thuật tỉnh. 

- Bế mạc: 14h 00 ngày 20/9/2022 tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh Cao Bằng 

2. Địa điểm thi đấu: 

- Nhà tập luyện và thi đấu, Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và nghệ 

thuật tỉnh Cao Bằng. 

- Sân vận động TP Cao Bằng. 
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